
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
326 Đường Điện Biên Phủ, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

06/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX & TM PA HOME

3703111608

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, hệ 
thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống phát điện năng 
lượng mặt trời

4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ môi giới kết hôn, nhận cha mẹ con nuôi, nuôi con nuôi có 
yếu tố nước ngoài)

4610

4. Bán buôn thực phẩm
(Không hoạt động tại trụ sở)

4632

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng)

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính)

4669

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
(Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

9524

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX & TM PA HOME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0901465616
Email:

Fax:
Website:
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12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(Chỉ được cưa,xẻ, bào, bảo quản gỗ sau khi hoàn thành đầy đủ 
các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường)

1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1621

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1623

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1629

19. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm

2023

21. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(Trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b)

2220

23. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2391

24. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2392

25. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng 
một loại sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa

2393

26. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Cắt Laser mỹ nghệ

2592
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2.000.000.000 VNĐ

27. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2710

28. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2740

29. Sản xuất đồ điện dân dụng
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2750

30. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

31. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cắt laser trên mica, gỗ, da, vải, simili, kim loại và phi 
kim loại

3290(Chính)

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038090006743

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Khu Phố 3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 326 Đường Điện Biên Phủ, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

LÊ VĂN NĂM Nam
10/10/1990 Kinh Việt Nam

13/07/2022 Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038090006743
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Khu Phố 3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 326 Đường Điện Biên Phủ , Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN NĂM Nam

10/10/1990 Kinh Việt Nam

13/07/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 06/03/2023 đến ngày 05/04/2023


